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Lưu ý: Học sinh phải đăng nhập vào group zalo: https://zalo.me/g/pbolij151

GVCN: Hồ Thị Thanh Vân

STT Họ Tên SBD Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Ghi chú

1 Trần Nguyễn Phước AN 172323 17/05/2006 Nam TP.HCM

2 Lê Thị Tuyết ANH 172345 24/05/2006 Nữ An Giang

3 Dương Quốc BẢO 173169 24/02/2006 Nam TP.HCM

4 Võ Trọng DĨ 175325 18/09/2006 Nam Đồng tháp

5 Lê Ngọc DIỆP 174793 07/07/2006 Nữ TP.HCM

6 Nguyễn Ngọc Thùy DƢƠNG 173242 19/04/2006 Nữ TP.HCM

7 Trần Bạch ĐẰNG 175309 19/05/2006 Nam TP.HCM

8 Phạm Váng ĐỒNG 171545 26/12/2006 Nam AN GIANG 

9 Hồ Ngọc HÀ 174045 03/10/2006 Nữ TP.HCM

10 Từ Anh HÀO 173291 02/08/2006 Nam TP.HCM

11 Nguyễn Tấn HƢNG 173335 01/04/2006 Nam TP.HCM

12 Tăng Như HƢƠNG 111909 10/07/2006 Nữ TP.HCM

13 Chềnh Thúy HƢƠNG 174099 25/07/2006 Nữ TP.HCM

14 Phan Văn KHẢI 174895 04/06/2006 Nam TP.HCM

15 Lâm Hoàng KHÁNH 151017 10/10/2004 Nam TP.HCM

16 Lê Tuấn KHANH 151011 30/05/2006 Nam TP.HCM

17 Phùng Đăng KHOA 112020 20/04/2006 Nam TP.HCM

18 Lý Thị Yến LINH 174183 10/12/2006 Nữ An Giang

19 Phó Tấn LỘC 171784 06/04/2006 Nam TP.HCM

20 Nguyễn Phạm Tuyết MINH 171824 15/09/2006 Nữ TP.HCM

21 Võ Huỳnh Giáng MY 174956 06/05/2006 Nữ TP.HCM

22 Trần Thị Hoàn MỸ 112180 09/10/2006 Nữ TP.HCM

23 Rô Sa Phi NA 112181 01/12/2005 Nữ TP.HCM

24 La Ngọc Thảo NGUYÊN 151152 13/07/2006 Nữ TP.HCM

25 Phùng Mẫn NHI 151193 12/08/2006 Nữ TP.HCM

26 Đinh Mỹ NHƢ 112334 10/03/2006 Nữ TP.HCM

27 Tăng Ngọc Tuyết NHƢ 175570 27/07/2006 Nữ TP.HCM

28 Phạm Ngọc Vân PHI 151241 05/08/2006 Nam TP.HCM

29 Đỗ Thế Gia PHÚC 175063 15/11/2006 Nam TP.HCM

30 Phan Hoàng PHÚC 175070 22/12/2006 Nam TP.HCM

31 NguyễN Phương QUỲNH 174435 27/07/2005 Nữ TP.HCM

32 Phan Văn TÀI 174449 26/10/2006 Nam TP.HCM

33 Trương Phúc THÀNH 174482 16/07/2006 Nam TP.HCM

34 Ngô Thị Như THẢO 175669 27/08/2006 Nữ TP.HCM

35 Nguyễn Trần Duy THẮNG 172896 06/10/2006 Nam TP.HCM

36 Nguyễn Huỳnh Anh THƢ 150590 21/07/2006 Nữ TP.HCM

37 Võ Thị Cẩm TIÊN 175724 06/04/2006 Nữ TIỀN GIANG

38 Lầu Võ Thủy TIÊN 175720 03/01/2006 Nữ TP.HCM

39 Nguyễn Kiều Mai TRÂM 151411 25/04/2006 Nữ TP.HCM

40 Nguyễn Lê Quế TRÂN 172166 31/12/2006 Nữ BẾN TRE

41 Giương Tú TRINH 175207 29/09/2005 Nữ TP.HCM

42 Phạm Phương TRƢỜNG 175214 05/02/2006 Nam Bến Tre

43 Phù Ân Thiên TUỆ 109044 12/12/2006 Nữ TP.HCM

44 Trương Võ Ánh TUYẾT 173838 21/09/2006 Nữ Bạc Liêu 

45 Phan Thị Kim VI 95433 07/10/2006 Nữ TP.HCM

46 Mai Thành VINH 172264 04/05/2006 Nam Vĩnh Long
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